	PHỤ LỤC
	

	Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB 
xây dựng Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới

	(Kèm theo Quyết định số: 1539 /QĐ-UBND ngày 11 /   6  /2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)


	TT
	Tờ BĐ địa chính số
	Thửa đất số
	Diện tích  (m2)
	Mục đích sử dụng
	Khu vực
	Vị trí
	Đơn giá theo quy định tại QĐ số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số điều chỉnh
	Giá đất 

phê duyệt (đ/m2)
	Ghi chú

	1
	79
	61(1)
	51,4
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	30,5
	1.067.500
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	2
	79
	
	5,0
	ODT
	Đồng bằng
	1
	2.415.000
	1,2
	2.898.000
	Đường Trường Chinh đoạn cống thoát nước (Cạnh nhà ông Hữu) đến Nhánh rẽ đường Trường Chinh, VT1.

	3
	79
	82(1)
	20,8
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	30,5
	1.067.500
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	4
	92
	13(1)
	18,6
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	14,3
	500.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	5
	92
	81(1)
	12,1
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	14,3
	500.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	6
	92
	82(1)
	5,2
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	14,3
	500.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	7
	93
	63(1)
	1,2
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	14,3
	500.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	8
	92
	62(1)
	1,0
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	14,3
	500.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	9
	79
	64(1)
	122,8
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	69,3
	2.425.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	10
	79
	
	5,0
	ODT
	Đồng bằng
	1
	5.130.000
	1,2
	6.156.000
	Đường Trường Chinh đoạn Hữu Nghị đến cống thoát nước,VT1 (Cạnh nhà ông Hữu), 

	TT
	Tờ BĐ địa chính số
	Thửa đất số
	Diện tích  (m2)
	Mục đích sử dụng
	Khu vực
	Vị trí
	Đơn giá theo quy định tại QĐ số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số điều chỉnh
	Giá đất 

phê duyệt (đ/m2)
	Ghi chú

	11
	79
	64(2)
	8,7
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	69,3
	2.425.000
	Đất NN nằm cùng thửa đất ở

	12
	93
	36(2-1)
	123,4
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,0
	35.000
	

	13
	93
	70(1)
	17,8
	ODT
	Đồng bằng
	1
	1.280.000
	1,0
	1.280.000
	Khu dân cư phía Tây HữuNghị có đường rộng < 6 mét.

	14
	93
	70(2)
	5,5
	ODT
	Đồng bằng
	1
	1.280.000
	1,0
	1.280.000
	Khu dân cư phía Tây

HữuNghị có đường rộng < 6 mét.

	15
	93
	47(1)
	127,3
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,0
	35.000
	 

	16
	93
	47(2)
	30,3
	CLN
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,0
	35.000
	 

	Tổng cộng
	 556,1
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